
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 1, Cụm 4, Thôn La Phẩm, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠT PHÁT

0108295599

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác,
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4774

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Xúc tiến thương mại

8230

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
VẬN TẢI ĐẠT PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT PHAT COMMERCIAL AND 
TRANSPORTATION SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: DAT PHAT COMMERCIAL & TRANSPORTATION 
SERVICES CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 098 6966586 
Email:

Fax:
Website:
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10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, bán và ký gửi hàng hóa
Loại trừ đấu giá

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;
- Bán buôn hạt, quả có dầu;
- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn da sống và bì sống;
- Bán buôn da thuộc;
- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, phế thải 
và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động vật.
Loại trừ: - Bán buôn động vật sống;

4620

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán hàng may mặc

4641

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:
- Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt,
- Máy gặt lúa, máy đập lúa,
- Máy vắt sữa,
- Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia cầm,
- Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp;
- Máy cắt cỏ

4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi

4659

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ

4773

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Dịch vụ đóng gói 8292
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21. Đại lý du lịch 7911

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ tốc ký công cộng;
- Địa chỉ mã vạch;
- Dịch vụ sắp xếp thư;
- Dịch vụ thu tiền đỗ xe
Loại trừ: - Dịch vụ lấy lại tài sản; Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc 
ghi tốc ký; Hoạt động đấu giá độc lập

8299

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại 

7490

24. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón 

4669

27. Bán buôn tổng hợp 4690

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Xây dựng nhà các loại 4100

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp
- Xây dựng công trình cửa

4290

33. Bán buôn gạo 4631
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6.000.000.000 VNĐ

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá. 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229(Chính)

35. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

36. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn quản trị doanh nghiệp (Không bao gồm tư vấn 
pháp luật, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tài chính, thuế, kiểm 
toán, kế toán, chứng khoán)

7020

37. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

38. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 111883526

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Cụm 4, Thôn La Phẩm, Xã Tản Hồng, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 1, Cụm 4, Thôn La Phẩm, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

KHỔNG MINH TIẾN Nam
23/08/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2008 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111883526
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 1, Cụm 4, Thôn La Phẩm, Xã Tản Hồng, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 1, Cụm 4, Thôn La Phẩm, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KHỔNG MINH TIẾN Nam

23/08/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2008 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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